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Bài 21: 

XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC ĐẤU TRANH 

CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸVÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954 – 1965)

A. PHẦN LÍ THUYẾT.

I- TÌNH HÌNH VÀ NHIỆM VỤ CÁCH MẠNG NƯỚC TA SAU HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ NĂM 1954 VỀ ĐÔNG DƯƠNG

1. Tình hình nước ta sau hiệp định Giơnevơ

- Ngày 16 – 5 – 1955, Pháp rút khỏi đảo Cát Bà, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng.

- Tháng 5 – 1956, Pháp rút quân khỏi miền Nam khi chưa thực hiện cuộc tổng tuyển cử thống nhất đất nước.

 - Ở miền Nam, Mĩ  thay thế Pháp ở miền Nam, dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm, thực hiện âm mưu chia cắt Việt Nam, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mĩ ở Đông Nam Á.

2. Nhiệm vụ cách mạng Việt Nam

- Miền Bắc: Khôi phục kinh tế, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội.

- Miền Nam: Tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước.

+ Mối quan hệ của cách mạng hai miền: Miền Bắc là hậu phương có vai trò quyết định nhất, còn miền Nam là tiền tuyến có vai trò quyết định trực tiếp trong việc thực hiện nhiệm vụ chung.

II – MIỀN BẮC HOÀN THÀNH CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT, KHÔI PHỤC KINH TẾ, CẢI TẠO QUAN HỆ SẢN XUẤT (1954 – 1960)

1. Hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh (1954 - 1957)

a. Hoàn thành cải cách ruộng đất

- Từ 1954 - 1956 miền Bắc diễn ra đợt 6 giảm tô và 4 đợt cải cách ruộng đất.

- Kết quả: 81 vạn ha ruộng đất, 10 vạn trâu bò và 1,8 triệu nông cụ chia cho 2 triệu hộ nông dân.Khối liên minh công nông được củng cồ.

b. Khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh (HS đọc thêm)
2. Cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế - xã hội (1958 - 1960) (HS đọc thêm)

III – MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ – DIỆM, GIỮ GÌN VÀ PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG, TIẾN TỚI “ĐỒNG KHỞI” (1954 – 1960)

1. Đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954 - 1959) (HS đọc thêm)

2. Phong trào “Đồng Khởi” (1959 - 1960)

 a. Nguyên nhân

- Trong những năm 1957 – 1959, Mĩ – Diệm tăng cường khủng bố, đàn áp cách mạng, ban hành đạo luật đặt cộng sản ngoài vòng pháp luật và ra Luật 10/59 công khai chém giết làm cho cách mạng miền Nam gặp nhiều khó khăn, tổn thất. 

- Tháng 1 – 1959, Hội nghị lần 15 Ban chấp hành trung ương Đảng quyết định để nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng để lật đổ chính quyền Mĩ – Diệm.

b. Diễn biến

- Ngày 17 -1- 1960,dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Bến Tre, “Đồng khởi” nổ ra ở huyện Mỏ Cày( Bến Tre)sau đó nhanh chóng lan ra toàn tỉnh Bến Tre, phá vỡ từng mảng lớn chính quyền của địch.

- Đồng khởi nhanh chóng lan ra khắp Nam Bộ,Tây Nguyên…đến năm 1960, ta đã làm chủ nhiều thôn, xã ở Nam Bộ, ven biển Trung Bộ và Tây nguyên.

- Ta làm chủ: Nam Bộ 600 xã, Trung Bộ 904 thôn, Tây Nguyên 3200 thôn.

- Thắng lợi của  “Đồng khởi”dẫn đến sự ra đời của Mặt trận Dân tộcgiải phóng miền Nam Việt Nam ngày 20-12-1960.

c. Ý nghĩa

- Phong trào “Đồng khởi” đã giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ, làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.

- Đánh dấu bước phát triển của cách mạng MN chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

IV – MIỀN BẮC XÂY DỰNG BƯỚC ĐẦU CƠ SỞ VẬT CHẤT – KĨ THUẬT CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1961 – 1965)

1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9 – 1960)

Nội dung

Đề ra nhiệm vụ chiến lược của cách mạng cả nước và nhiệm vụ của cách mạng từng miền:

- Miền Bắc: Cách mạng xã hội chủ nghĩa, có vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển của cách mạng cả nước.

- Miền Nam: cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, có vai trò quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng Miền Nam.thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tro

-  Cách mạng 2 miền có quan hệ mật thiết, gắn bó và tác động lẫn nhau nhằm thực hiện hòa bình thống nhất đất nước

- Đại hội thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo sửa đổi Điều lệ Đảng và thông qua kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 – 1965).

2. Miền Bắc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961 – 1965)

Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm

- Phát triển công nghiệp và nông nghiệp, tiếp tục cải tạo xã hội chủ nghĩa.

- Củng cố và tăng cường kinh tế quốc doanh.

- Củng cố quốc phòng, tăng cường trật tự an ninh xã hội.

 Thành tựu

- Nông nghiệp: Xây dựng hợp tác xã nông nghiệp bậc cao, áp dụng khoa học – kĩ thuật vào sản xuất. Nhiều hợp tác xã đạt năng suất lúa 5 tấn/ha.

- Công nghiệp: Ưu tiên vốn đầu tư xây dựng 

- Thương nghiệp quốc doanh được ưu tiên phát triển, cải thiện đời sống nhân dân.

- Giao thông vận tải: Được củng cố.

- Giáo dục: Hệ thống giáo dục từ phổ thông đến đại học phát triển nhanh.

- Hệ thống y tế được đầu tư phát triển.

V– MIỀN NAM CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT” CỦA ĐẾ QUỐC MĨ (1961 – 1965)

1. Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam

a. Hoàn cảnh

Sau phong trào “Đồng khởi”, phong trào đấu tranh chính trị kết hợp vũ trang ở Miền Nam vẫn duy trì và phát triển. Mĩ buộc phải chuyển sang thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965).

b. Âm mưu

- “Chiến tranh đặc biệt” là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân mới được tiến hành bằng quân đội Sài gòn, dưới sự chỉ huy của hệ thống cố vấn Mỹ, dựa vào vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện chiến tranh của Mỹ nhằm chống lại các lực lượng cách mạng và nhân dân ta.

- Âm mưu cơ bản của “Chiến tranh đặc biệt” là “dùng người Việt đánh người Việt”.

c. Thủ đoạn

- Kế hoạch Xtalây – Taylo nhằm bình định miền Nam trong vòng 18 tháng (1961 - 1963).

- Kế hoạch Giônxơn – Macnamara bình định miền Nam có trọng điểm trong 2 năm (1964 - 1965).

- Mĩ tăng cường viện trợ quân sự cho chính quyền Diệm, đưa cố vấn quân sự Mĩ,

- Tăng nhanh lực lượng quân đội Sài Gòn.

- Tiến hành dồn dân lập “ấp chiến lược”.

- Trang bị phương tiện chiến tranh hiện đại “trực thăng vận”, “thiết xa vận”.

- Mở nhiều cuộc hành quân càn quét nhằm tiêu diệt lực lượng cách mạng, phá hoại miền Bắc.

2. Miền Nam chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh  đặc biệt” của Mĩ

a. Chủ trương của ta- Tiến 
- Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, nổi dậy tiến công địch trên cả ba vùng chiến lược, bằng ba mũi giáp công (chính trị, quân sự, binh vận).

- Đáp ứng yêu cầu phát triển của cách mạng miền Nam, tháng 1 - 1961, Trung ương cục miền Nam ra đời; tháng 2 – 1961, các lực lượng vũ trang thống nhất thành Quân giải phóng miền Nam.
b. Thắng lợi của quân dân miền Nam

Trên mặt trận chống “Bình định”

- Cuộc đấu tranh chống và phá ấp chiến lược diễn ra gay go quyết liệt giữa ta và địch. Đến cuối 1962 trên nửa tổng số ấp và 70%  nông dân vẫn do cách mạng kiểm soát.

- Đến giữa năm 1965, chỉ còn kiểm soát 2.200 ấp. Ấp chiến lược “xương sống” của “chiến tranh đặc biệt” bị phá sản về cơ bản.

Trên mặt trận đấu tranh chính trị
- Phong trào đấu tranh chính trị diễn ra sôi nổi ở các đô thị lớn như: Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn thu hút đông đảo quần chúng tham gia, nhất phụ nữ, tăng ni, phật tử, học sinh – sinh viên.
- Phong trào đã góp phần đẩy nhanh quá trình suy sụp của chính quyền Ngô Đình Diệm, buộc Mĩ phải đảo chính lật đổ Diệm – Nhu (1-11-1963).

Trên mặt trận quân sự

- Ngày 2 – 1 – 1963, quân dân ta giành thắng lợi vang dội ở trận Ấp Bắc (Mỹ Tho), đánh bại cuộc hành quân càn quét của hơn 2.000 quân đội Sài Gòn có cố vấn Mĩ chỉ huy. Sau trận Ấp Bắc, khắp miền Nam đã dấy lên phong trào “thi đua Ấp Bắc giết giặc lập công”.

- Đông xuân 1964-1965,ta chiến thắng Bình Giã (Bà rịa) . Tiếp đó là thắng lợi ở An Lão, Ba Gia, Đồng Xoài, làm phá sản cơ bản chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ.
B. PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TỰ LUYỆN.
Câu 1: Sau 1954 miền Bắc cơ bản đã hoàn thành cuộc cách mạng nào?
A. Cách mạng ruộng đất




B. Cách mạng xanh trong nông nghiệp.

C. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, xây dựng CNXH.
D. Cách mạng công nghiệp.

Câu 2: Nhiệm vụ của cách mạng miền Nam sau 1954  là  
A. tiến hành đấu tranh vũ trang để đánh bại chiến tranh xâm lược của Mĩ -  Diệm.

B. cùng với miền Bắc tiến hành công cuộc xây dựng CNXH.

C. tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.



D. Cách mạng ruộng đất
Câu 3: Toán lính Pháp cuối cùng rút khỏi Hải Phòng vào thời gian nào?

A. 22 – 5 – 1955. 
B. 16 – 5 –1955. 
C. 01 – 01 – 1955. 
D. 10 – 10 –1954.

Câu 4: Nhiệm vụ của cách mạng nước ta sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương là
A. vừa phải hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế ở miền Bắc, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, vừa phải tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà.

B.tiến hành đồng thời nhiệm vụ khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh và tiến lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước.
C. tiến hành đồng thời nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tiến lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước.
D. tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và thực hiện độc lập, thống nhất đất nước.

Câu 5: Ngày 10/10/1954 diễn ra sự kiện

A. miền Bắc hoàn toàn giải phóng.
B. Trung ương Đảng và chính phủ trở về thủ đô.
C. Quân ta vào tiếp quản thủ đô.                          D. Tên lính Pháp cuối cùng rút khỏi Việt nam.
Câu 6:Giữa tháng 5/1956 Pháp rút quân khỏi miền Nam khi chưa thực hiện

A.  hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất hai miền Nam – Bắc.

B. trao trả tù binh

C. ngừng bắn

D. chuyển giao khu vực

Câu 7:Sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương được ký kết, Mĩ liền........... dựng lên chính quyền..............ở miền Nam Việt Nam.

A. thay chân Pháp – Bảo Đại
B. thay chân Pháp – Nguyễn Văn Thiệu

C. thay chân Pháp – Ngô Đình Diệm.
D. thay chân Pháp – Dương Văn Minh

Câu 8:Nét nổi bật  của tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ ne vơ năm 1954  là
     A. Mĩ dựng lên chính quyền tay sai ở Miền Nam Việt Nam.

B.miền Nam Việt Nam trở thành thuộc địa kiểu mới, căn cứ quân sự của Mĩ.

C. miền Bắc nước ta  được hoàn toàn giải phóng và tiến lên xã hội chủ nghĩa.
D. đất nước bị chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị - xã hội khác nhau.
Câu 9: Ngày 16–05-1955  lực lượng nào rút khỏi miền Bắc nước ta?
A. Quân Anh.

B. Quân Pháp.

C. Quân Nhật Bản.
D. Quân Trung hoa dân quốc.

Câu 10: Một trong những bài học được rút ra từ việc thực hiện cải cách ruộng đất (1954-1956) cho công cuộc xây dựng đất nước hiện nay là gì?

A. Dựa vào giai cấp công nhân.

B. Dựa vào địa chủ kháng chiến.

C. Dựa vào sức mạnh của toàn dân.

D. Dựa vào sức mạnh giai cấp nông dân. 

Câu 11: Cách mạng miền Nam có vai trò như thế nào trong việc đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước?
A. Có vai trò quan trọng nhất.

B. Có vai trò cơ bản nhất.
C. Có vai trò quyết định trực tiếp.
D. Có vai trò quyết định nhất.

Câu 12: khẩu hiệu chính trong cải cách ruộng đất là

A. “tăng gia sản xuất”

B. “tấc đất tấc vàng”

C.“người cày có ruộng”

D. “không một tấc đất bỏ hoang”

Câu 13: Tháng 5/1955, toán lính Pháp cuối cùng rút khỏi 
A. Hà Nội

B. Hải Phòng


C.Đà Nẵng

D. Sài Gòn

Câu 14: Cách mạng miền Bắc có vai trò
A. Có vai trò quan trọng nhất.

B. Có vai trò cơ bản nhất.
C.Có vai trò quyết đinh nhất.

D. Có quyết định trực tiếp.
Câu 15: Cách mạng miền Nam có vai trò 
A. Có vai trò quan trọng nhất.

B. Có vai trò cơ bản nhất.
C. Có vai trò quyết đinh nhất.

D. Có quyết định trực tiếp.
Câu 16: Trong các năm 1954-1960 nhiệm vụ chủ yếu của nhân dân miền Bắc là
A.chống đế quốc Mĩ xâm lược
B. bảo vệ miền Bắc khỏi các cuộc oanh tạc bằng không quân và hải quân của Mĩ.

C. xây dựng chủ nghĩa xã hội

D. hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất

Câu 17: Trong các năm 1954-1960 nhiệm vụ chủ yếu của nhân dân miền  Nam là
A. xây dựng và phát triển kinh tế

B. chống chế độ Mĩ – Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng

C.tổng tấn công giành thắng lợi cuối cùng          D. đưa miền Nam đi theo con đường xã hội chủ nghĩa
Câu 18: Hạn chế lớn nhất của Miền Bắc trong thời kì tiến hành cải cách ruộng đất 1954-1956 là
A. Chủ trương phát triển thành phần kinh tế quốc doanh và hợp tác xã, hạn chế phát triển thành phần kinh tế khác.

B. Chủ trương ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, hiện đại hóa kinh tế vốn nhỏ bé.
C. Xóa bỏ thành phần kinh tế cá thể, tư nhân.
D. Có những sai lầm trong cải cách ruộng đất.

Câu 19: Vấn đề ruộng đất cho dân cày đã được khẳng định đầu tiên trong văn kiện nào của Đảng:

A. Cương lĩnh chính trị đầu tiên.




B. Luận cương chính trị đầu tiên.

C. Nghị quyết Ban chấp hành TW Đảng 10/1930.

D. Nghị quyết Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ nhất. 

Câu 20: Mục tiêu chung của cách mạng hai miền sau hiệp định Giơ ne vơ:

A. Kháng chiến chống Mĩ giải phóng hoàn toàn miền Nam.
B. Kháng chiến chống Mĩ ở miền Nam, xây dựng CNXH ở miền Bắc.
C. Kháng chiến chống Mĩ ở miền Nam, thực hiện cách mạng ruộng đất ở miền Bắc.
D. Hoàn thành CMDTDC nhân dân trong phạm vi cả nước, thực hiện hòa bình thống nhất đất nước.

Câu 21: Ngày 1/1/1955 là ngày 

A. Trung ương  Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra mắt nhân dân thủ Thủ đô.

B. Trung ương  Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh rời khỏi Việt Bắc.

C. Trung ương  Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh di chyển lên  Việt Bắc an toàn.

D. Lực lượng vũ trang ta đã hoàn thành việc tập kết.
Câu 22: âm mưu của Mĩ sau Hiệp định Giơ ne vơ năm 1954  là

A. biến miền Nam Việt Nam trở thành thuộc địa kiểu cũ, căn cứ quân sự của Mĩ.

B. biến miền Việt Nam trở thành thuộc địa kiểu mới, căn cứ quân sự của Mĩ.

C. biến miền Việt Nam trở thành thuộc địa kiểu cũ, căn cứ quân sự của Mĩ.
D. biến miền Nam Việt Nam trở thành thuộc địa kiểu mới, căn cứ quân sự của Mĩ.
Câu 23: Mục đích của Đảng khi thực hiện cải cách ruộng đất là


A. củng cố khối liên minh công – nông, mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất.


B. thực hiện khẩu hiệu “người cày có ruộng”.


C. xây dựng miền Bắc thành hậu phương lớn của cả nước.


D. xây dựng đời sống mới cho nhân dân.

Câu 24. Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước, miền Bắc 
A. là tiền tuyến lớn.

B. là căn cứ địa cách mạng cho cách mạng cả nước.

C. là tiền tuyến lớn và căn cứ địa cách mạng cho cách mạng cả nước 
D. là hậu phương lớn cho cách mạng cả nước.

Câu 25: Trong kháng chiến chống Mĩ, tuyến đường vận chuyển chiến lược Bắc - Nam mang tên đường Hồ Chí Minh miền Bắc chi viện cho miền Nam chạy dọc theo 

A. dãy núi Trường Sơn qua Lào và Campuchia.

B. dãy núi Trường Sơn.
C. phía đông dãy núi Trường Sơn.


D. phía Tây dãy núi Trường Sơn.

Câu 26: Nghị quyết của đại hội ĐảngIII của Đảng đã đề ra
A.nhiệm vụ chiến lược cho cách mạng cả nước ta 

B. nhiệm vụ cải cách ruộng đất

C. nhiệm vụcải cách giáo dục




D. nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa mới
Câu 27: Ý nghĩa to lớn nhất của cải cách ruộng đất (1954- 1957)kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965) ở miền Bắc là

A. thay đổi bộ mặt nông thôn miền Bắc, củng cố khối liên minh công – nông, mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất.

B. làm thay đổi bộ mặt xã hội miền Bắc.      

 C. kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế đều phát triển.
D.miền Bắc xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

Câu 28. Bức ảnh dưới đây phản ánh sự kiện gì trong lịch sử cách mạng Việt Nam?
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A. Quân ta vào tiếp quản thủ đô. 


B. Trung ương Đảng và chính phủ trở về thủ đô.

C. Trung ương Đảng và chính phủ rút lên Việt Bắc an toàn.
D. Trung ương Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra mắt nhân dân thủ đô

Câu 29. Bức ảnh dưới đây phản ánh sự kiện gì trong lịch sử cách mạng Việt Nam?
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A. Quân ta vào tiếp quản thủ đô.            

B. Trung ương Đảng và chính phủ trở về thủ đô.
C. Trung ương Đảng và chính phủ rút lên Việt Bắc an toàn.
D. Trung ương Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra mắt nhân dân thủ đô

Câu 30. Bức ảnh dưới đây phản ánh sự kiện gì trong lịch sử cách mạng Việt Nam?
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A. lính pháp rút khỏi đảo Cát Bà – Hải Phòng

B. lính pháp rút khỏiĐà Nẵng.
C. lính pháp rút khỏiHà Nội


D. Cuộc di cư của nhân dân miền Bắc vào miền Nam

Câu 31: Nghị quyết của đại hội Đảng III của Đảng đã đề ra
A. nhiệm vụ chiến lược cho cách mạng cả nước ta 

B. nhiệm vụ cải cách ruộng đất

C. nhiệm vụ cải cách giáo dục


D. nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa mới
Câu 32: Ca khúc cách mạng "Câu hò bên bờ Hiền Lương," được nhạc sỹ Hoàng Hiệp sáng tác vào năm 1956 nói đến bối cảnh 

A. đất nước bị chia cắt làm hai miền 

B. đất nước hòa bình

C. đất nước thống nhất

D. cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc
Câu 33: 
“Mình về mình có nhớ ta 
Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng”

Hai câu thơ trên của nhà thơ Tố Hữu nói đến bối cảnh 
A. tháng 10 năm 1954, các cơ quan Trung ương của Đảng và Chính phủ rời chiến khu Việt Bắc về thủ đô Hà Nội.
B. đất nước hòa bình

C. Trung ương Đảng và chính phủ rút lên Việt Bắc an toàn.
D. miền Bắc được giải phóng, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội
Câu 34:kế hoạch “đắp con đê ngăn làn sóng đỏ” là của

A.ngoại trưởng Mĩ Foster Dulles

B. Ngô Đình Diệm
C. tổng thống Mĩ J. Kennedy

D. tổng thống Mĩ Eisenhower
Câu 35: cuộc cải cách ruộng đất 1954-1956 ở miền Bắc đã thực hiện ở
A.3.314 xã thuộc 22 tỉnh

B. 3.314 xã thuộc 23 tỉnh

C.3.314 xã thuộc 24 tỉnh

D. 3.314 xã thuộc 25 tỉnh

Câu 36:chính quyền được Mĩ dựng lên ở miền Nam Việt Namsau Hiệp địnhGiơnevơ là

A.Bảo Đại 
B. Ngô Đình Diệm 
C.Nguyễn Văn Thiệu     D. Dương Văn Minh

Câu 37: câu nói: “Miền Nam đi trước về sau” là nói đến cách mạng miền Nam  trong giai đoạn

A.1930 -1945

B. 1945- 1954      C.1954- 1975             D.1945 – 1975
Câu 39:cuộc cải cách ruộng đất 1954-1956 ở miền Bắc đã thực hiện ở
A.Miền núi và đồng bằng      B.đồng bằng và trung du         C.đồng bằng      D.miền núi
Câu 40: câu nói: “biên giới Hoa kỳ kéo dài đến vĩ tuyến 17” là của

A.Bảo Đại      B. Ngô Đình Diệm        C.Nguyễn Văn Thiệu    D. Dương Văn Minh

------Hết------
